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TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn 

hoá, CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Ghi chú

A Sử Thôn Kon Gu I Làm nông, phụ thuộc A Tương-1982

5/10/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra 9/12 Y Suin-1988

62206006409  Quảng Ngãi Không Đoàn

A Yiêng Thôn Kon Gu I Làm nông, phụ thuộc A Yin-1973

5/20/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra 9/12 Y Dum-1975

62207005982  Quảng Ngãi Không Đoàn

Nguyễn Chung Thôn Đăk Duông, Làm nông, phụ thuộc Nguyễn Chiêu-1976

3/22/2004 Làm nông  xã Ngọk Réo, Kinh 12/12 Y Kham-1974

62204001638  Quảng Ngãi Không Đoàn

A Dy Thôn Đăk Duông, Làm nông, phụ thuộc A Dân  -1978

4/19/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra 12/12 Y Mai-1978

6220700625  Quảng Ngãi Không Đoàn

Phạm Văn Biên Thôn Đăk Duông, Làm nông, phụ thuộc Phạm Văn Cương-1981

11/17/2004 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra 9/12 Nguyễn Thị Loan-1981

62204001701  Quảng Ngãi Không Đoàn

Vũ Minh Nam Thôn Kon Krớk, Làm nông, phụ thuộc Vũ Văn Đông-1970

4/15/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Kinh 9/12 Mỹ Thị Hoài-1974

37206008683  Quảng Ngãi Không Đoàn

A Chim Thôn Kon Jri, Làm nông, phụ thuộc A Ngim-1969

5/20/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra 9/12 Y Ba-1972

62207006021  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

A Hưng Thôn Đăk Duông, Làm nông, phụ thuộc A Hoàng-1981

3/14/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra 9/12 Y Ên-1982

62206007103  Quảng Ngãi Không Đoàn

A Phước Thôn Đăk Têng, Làm nông, phụ thuộc A Lấu-1979

1/1/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra 9/12 Y Tập-1982

62206005465  Quảng Ngãi Không Đoàn

A Long Thôn Kon Jong, Làm nông, phụ thuộc A Tương- (chết)

3/8/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra 12/12 Y Mai-1978

62206001836  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

Nguyễn Quang Thiện Thôn 7, Làm nông, phụ thuộc Nguyễn Thành Được-1982

7/10/2002 Làm nông  xã Ngọk Réo, Kinh 12/12 Nguyễn Thị Bích Xuy-1983

51202000746  Quảng Ngãi Không Đoàn
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2

TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn 

hoá, CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Ghi chú

01

U Minh Diệp Thôn Kon Rôn, Làm nông, phụ thuộc U Duông-1967

7/31/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra 9/12 Y Xe-1970

62206001891  Quảng Ngãi Không Đoàn

U Nhật Bảo Thôn Kon Rôn, Làm nông, phụ thuộc U Nhuận-1984

7/24/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra 9/12 Y Bem-1990

62206001801  Quảng Ngãi Không Đoàn

A Nguyên Thôn Kon Gu I, Làm nông, phụ thuộc A Ngam-1969

10/11/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra 9/12 Y Drup-1974

62207006843  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

A Ngư Thôn Kon Gu I, Làm nông, phụ thuộc  A Phi-1978

2/14/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra 9/12 Y Jom-1980

6220007391  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

Nguyễn Huỳnh Đình Luân Thôn 7, Làm nông, phụ thuộc Nguyễn Đình Tuấn-1976

7/17/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Kinh 12/12 Huỳnh Thị Luận-1986

62207005453  Quảng Ngãi Không Đoàn

A Guy Thôn Kon Bơ Băn Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Naih-1984

1/12/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Phụng-1987

62207005634 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Luật Thôn Kon Bơ Băn Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Lâm-1981

1/17/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Têl-1979

62207005187 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

U Ri Hải Thôn Kon Rôn, Làm nông, phụ thuộc 12/12 U Rớp-1977

1/7/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Nghiên-1983

62207003966 Quảng Ngãi Không

A Diêng Thôn Kon Bơ Băn Làm nông, phụ thuộc A Bưng-1980

2/28/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra 9/12 Y Luyến-1987

62207000389 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

A Điệp Thôn Kon Krớk Làm nông, phụ thuộc U Sơn-1973

8/10/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra 9/12 Y Nơn-1977

62207006693 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

A Xu Lin Thôn Kon Bơ Băn Làm nông, phụ thuộc A Lĩu-1953

1/5/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra 9/12 Y Nheoh-1968

62207003347 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

A Trinh Thôn Kon Hơ Drế Làm nông, phụ thuộc A Trang-1982

5/30/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra 9/12 Y Thuyết-1986

62206004983 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

A Thiệp Thôn Đăk Têng, Làm nông, phụ thuộc A Thíu-1982

12/23/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra 9/12 Y Loan-1980

62207007763 Quảng Ngãi Không Đoàn
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TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn 

hoá, CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Ghi chú

01

A Hân Thôn Kon Bơ Băn Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Thinh-1982

12/25/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Thuận-1985

62207003710 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Chân Thôn Kon Gu I Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Grim-1982

9/8/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Xa Ri-1971

62207003836 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Anh Tuấn Thôn Kon Jong, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Thoang-1988

6/28/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Đoan-1988

62207001065 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Chung Thôn Kon Bơ Băn Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Anh-1973

2/28/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Har-1980

62206006088 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

U Vịnh Thôn Kon Rôn, Làm nông, phụ thuộc 12/12 U Vui-1984

11/15/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Bang-1985

62206001802 Quảng Ngãi Không

A Chiến Thôn Kon Bơ Băn Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Luân-1989

2/13/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Ngan-1987

62207000440 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Văn Quí Thôn Đăk Têng, Làm nông, phụ thuộc A Cúc-1985

2/23/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra 9/12 Y Hát-1988

62207005797 Quảng Ngãi Không Đoàn

A Bình Thôn Kon Bơ Băn Làm nông, phụ thuộc A Đai-1979

6/19/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra 9/12 Y Tron-1986

62207003469 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

A Na Tước Thôn Kon Bơ Băn Làm nông, phụ thuộc A Tanh-1985

1/9/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra 9/12 Y Tan-1988

62207000906 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

Nguyên Văn Tính Thôn 7, Làm nông, phụ thuộc 12/12 Nguyễn Văn Tuấn-1976

1/1/2002 Làm nông  xã Ngọk Réo, Kinh Đoàn Nguyễn Thị Linh-1977

6220200096 Quảng Ngãi Không

A Khoai Thôn Kon Bơ Băn Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Duin-1975

11/25/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Xup-1976

62207006346 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Đân Thôn Kon Bơ Băn Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Đer-1964

1/11/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Ngõi-1966

62206002018 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Thas Thôn Kon Gu I Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Thum-1986

8/12/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Nhip-1988

62207002225 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo
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TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn 

hoá, CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Ghi chú

01
A Đức Lượng Thôn Đăk Têng, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Lợi-1984

6/10/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Không Đoàn Y Nhí-1991

62207007176  Quảng Ngãi Không

A San Thôn Kon Bơ Băn Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Xin-1974

11/11/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Loa-1978

62207002789 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

U Dư Thôn Kon Rôn, Làm nông, phụ thuộc U Pr ộc-1984

12/23/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra 9/12 Y Nhúc-1983

62206003666 Quảng Ngãi Không Đoàn

A Lâm Thôn Kon Sơ Tiu Làm nông, phụ thuộc A Hrin-1969

3/2/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra 9/12 Y Nhu-1973

62206006961 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

A Tham Thôn Kon Krớk Làm nông, phụ thuộc A Nơn-1975

6/6/2005 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra 9/12 Y Hyăo-1974

62205007087 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

A Châu Thôn Đăk Têng, Làm nông, phụ thuộc A Im-1986

8/25/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra 9/12 Y Hội-1982

62206004906 Quảng Ngãi Không Đoàn

A Jor Thôn Kon Bơ Băn Làm nông, phụ thuộc A Jiuh-1961

11/25/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra 8/12 Y Hanh-1971

051207000385 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

A Lâu Thôn Kon Bơ Băn Làm nông, phụ thuộc A Đuyên-1963

10/4/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra 9/12 Y Luih-1965

62206004669 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

A Quyên Thôn Kon Sơ Tiu Làm nông, phụ thuộc A Miên-(chết)

12/15/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra 9/12 Y Dil-1972

62206002029 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

A Bá Thiệp Thôn Đăk Duông, Làm nông, phụ thuộc A Điềm-1981

4/24/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra 9/12 Y Vẽ-1985

62207005163 Quảng Ngãi Không Đoàn

A Song Thôn Kon Bơ Băn Làm nông, phụ thuộc A Xin-1974

6/5/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra 9/12 Y Loa-1978

62206002026 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo Đoàn

A Lăn Thôn Kon Hơ Drế Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Loét-1980

11/15/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Phút-1982

62206004136 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Trường Thôn Kon Hơ Drế Làm nông, phụ thuộc 7/12 A Nhơng-(chết)

12/29/2005 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Drak-1960

62205003085 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo
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TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn 

hoá, CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Ghi chú

01

A Mẫu Thôn Đăk Duông, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Diên-1978

8/2/2005 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Krêm-1980

62205001159 Quảng Ngãi Không

A Chăn Thôn Kon Bơ Băn Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Dang-1968

6/27/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Thep-1967

62207004532 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Đanh Thôn Kon Hơ Drế Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Đưm-1984

10/25/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Thiên-1982

62206002024 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Trường Thôn Đăk Têng, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Nin-1982

3/19/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Ngông-1982

62207000438 Quảng Ngãi Không

A Ni Thôn Kon Sơ Tiu Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Nian-1948

6/14/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Len-1972

62207006343 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Phim Thôn Kon Hơ Drế Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Kơ La-1960

1/7/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Ber-1964

62206002033 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo
A Quang Thôn Đăk Duông, Làm nông, phụ thuộc 9/12 Ngô Hữu Nhiên-1985

5/24/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Biết-1984

62207005192 Quảng Ngãi Không

A Li Thôn Kon Hơ Drế Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Lưu-1976

10/29/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Thị-1976

62206005613 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Mổ Thôn Kon Sơ Tiu I, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Danh-(chết)

3/17/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Nhúi-1964

62206005725 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Dượng Thôn Đăk Duông, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Diên-1978

3/27/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Krêm-1980

62207000390 Quảng Ngãi Không

A Khoát Thôn Kon Hơ Drế Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Pơr-1959

8/5/2004 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Hết-1960

62204004143 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Trực Thôn Kon Hơ Drế Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Văn-1970

11/11/2005 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Dak-1977

62205006825 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Bin Thôn Kon Hơ Drế Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Bưk-1979

10/5/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Thủy-1983

62207006527 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo
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TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn 

hoá, CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Ghi chú

01
A Sam Thôn Kon Hơ Drế Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Dih-1965

9/28/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Hin-1969

62207001833 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Trọng Thôn Kon Krớk Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Ngúp-1979

11/19/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Hyu-1980

62207005273  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Lạc Thôn Kon Hơ Drế Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Yut-1966

7/5/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Bech-1968

62207007707 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Tin Thôn Kon Krớk Làm nông, phụ thuộc 9'/12 A Tây-(chết)

3/6/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Jer-1979

62206002022  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Thơ Thôn Kon Krớk Nông, phụ thuộc 9/12 A Tha-1984

11/28/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Hà-1985

62207003095  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Hoàng Thôn Kon Sơ Tiu, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Plô-1979

2/3/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đảng Y Plân-1981

62207003773  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Rưk Thôn Kon Hơ Drế Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Bis-1981

10/19/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Thương-1988

62207007692 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Lỗi Thôn Kon Hơ Drế Làm nông, phụ thuộc 9/12 Con ngoài gia thú

1/6/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Gyuh-1980

62206002032 Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Drim Thôn Kon Gu I, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Driu-1968

9/28/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Hương-1968

62207006134  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Khiên Thôn Kon Sơ Tiu, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Jem-1982

6/10/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Thoi-1984

62206005673  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Hải Đăng Thôn Kon Krớk, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Hưn-1981

7/11/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Liên-1979

62206002028  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

U Ri Bột Thôn Kon Rôn, Làm nông, phụ thuộc 10/12 U Bảy-1975

7/12/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Đam-1986

62207004823  Quảng Ngãi Không

Lương Văn Hùng Vương Thôn Đăk Duông, Làm nông, phụ thuộc 12/12 Lương Văn Hiệp-1979

3/23/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Kinh Đoàn Y Bưởi-1980

62207000385  Quảng Ngãi Không
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TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn 

hoá, CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Ghi chú

01

A Nghiêm Thôn Kon Krớk, Làm nông, phụ thuộc 92/12 A Nghị-1982

5/25/2005 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Luyên-1986

62205005333  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Điều Thôn Đăk Duông, Làm nông, phụ thuộc 9/12 U Đinh-1978

8/19/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Dô-1979

622070068  Quảng Ngãi Không

A Phan Thôn Kon Sơ Tiu, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Ngoih-1978

9/25/2005 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Khê-1980

62205006414  Quảng Ngãi Không

A Dũng Thôn Kon Sơ Tiu, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Ngoih-1978

10/13/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Khê-1980

62207004923  Quảng Ngãi Không

A Đôn Thôn Kon Hơ Drế, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Đá-1978

3/24/2005 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Ru-1979

62205001306  Quảng Ngãi Không

A Toàn Thôn Kon Bơ Băn, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A The-1987

11/11/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Dan-1984

62207004576  Quảng Ngãi Không

A Lượng Thôn Đăk Duông, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Kon-(chết)

6/26/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Xân-1986

62207002800  Quảng Ngãi Không Vợ: Đinh Thị Pi Nô

A Thang Thôn Kon Gu I, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Thuyên-1979

7/28/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Dar-1983

62207007112  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Minh Thoại Thôn Đăk Duông, Làm nông, phụ thuộc 9/12 U Đai-1985

7/1/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Thìn-1986

62207000393  Quảng Ngãi Không

A Thái Thôn Kon Gu I, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Thung-1980

9/14/2005 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Đại-1982

62205003826  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Kiệt Thôn Kon Gu I, Làm nông, phụ thuộc 9/12  A Kyâm-1987

4/7/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Ran-1983

62207005030  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Quý Thôn Đăk Duông, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Ngang-1984

2/1/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Xiên-1988

62207000392  Quảng Ngãi Không

A Đội Thôn Đăk Duông, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Bun-1978

12/22/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Hoa-1982

62206006700  Quảng Ngãi Không
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TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn 

hoá, CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Ghi chú

01

A Na Luận Thôn Đăk Duông, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Trung-1980

9/25/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Ly-1983

62207001730  Quảng Ngãi Không

A Hưng Thôn Kon Bơ Băn, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A A-1965

8/1/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Yoih-1968

62207000408  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Mấk Thôn Kon Bơ Băn, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Theh-1972

2/17/2005 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Drưp-1977

62205003923  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Goay Thôn Kon Bơ Băn, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Mền-1986
4/8/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Kim-1986

62207006430  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Truyên Thôn Kon Brông, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Klin-1982

7/17/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Thiêng-1976

62206001911  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Ân Thôn Kon Bơ Băn, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Anh-1980

6/13/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Don-1983

62207002760  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Tạo Thôn Kon Brông, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Tek-1975

4/17/2005 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Lý-1980

62205005383  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Khôi Thôn Kon Brông, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Sơn-1979

7/19/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Gor-1976

62207003951  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Quỳ Thôn Kon Brông, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Xuất-1984

1/20/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Đã-1983

62206004291  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Nộp Thôn Kon Brông, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Nim-1966

6/11/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Deng-1974

62206003835  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Huy Thôn Kon Brông, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Plen-1970

7/14/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Mek-1973

62207006476  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Quân Thôn Kon Brông, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Nih-1967

4/10/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Lai-1970

62206001794  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Phê Thôn Kon Brông, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Pham-1986

9/19/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Wiang-1990

62207003364  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo
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TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn 

hoá, CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Ghi chú

01
Trần Quốc Cường Thôn Kon Brông, Làm nông, phụ thuộc 9/12 Trần Hoàng Bảo-1979

11/30/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Kinh Đoàn Y Bách-1982

051202000976  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Lượng Thôn Kon Krớk, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Lan-1982

3/28/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Sian-1981

62207994171  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Khôn Thôn Kon Hơ Drế, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Gôn-1981

1/3/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Não-1984

62207005692  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Tha Thôn Kon Brông, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Hyon-1979

3/15/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Hương-1989

62206004213  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Lạt Thôn Đăk Duông, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Dũng-1981

12/18/2004 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Loan-1980

62204001697  Quảng Ngãi Không

U Trang Thôn Đăk Duông, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Nếp-1986

2/20/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Chá-1988

62207000431  Quảng Ngãi Không

A Trung Biểu Thôn Đăk Duông, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Bao-1972

3/12/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Xỉa-1971

62207005490  Quảng Ngãi Không

A Khương Thôn Đăk Duông, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Lieu-1984

11/14/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Xu-1989

 Quảng Ngãi Không

A Ly Đông Thôn Kon Jri, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Wes-1990

10/10/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Tuyên-1984

62206001790  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

U Tử Thôn Đăk Duông, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Luâng-1952

9/28/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Nhol-1966

62207003897  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Du Ly Thôn Kon Jri, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Vang-(chết)

9/14/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Bing-1965

62207005740  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Gem Thôn Kon Jri, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Ging-1983

4/15/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Pih-1985

62206003509  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Vững Thôn Kon Jri, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Wanh-1975

3/27/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Búp-1982

62207000420  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo
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TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn 

hoá, CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Ghi chú

01
A Dương Thôn Kon Jri, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Nớp-1976

11/28/2004 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Leoh-1977

62204001744  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Thái Phong Thôn Đăk Têng, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Thủy-(chết)

8/27/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Tui-1989

62207005513  Quảng Ngãi Không

A Lâm Thôn Đăk Têng, Nông, phụ thuộc 9/12 A Linh-1979

11/8/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Lui-1982

62206006023  Quảng Ngãi Không

A Kôn Thôn Kon Gu II, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Kép-1975

3/7/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Chung-1977

62207005972  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Trâm Thôn Kon Gu II, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Lép-1961

2/11/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Hơnh-1972

62206001797  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Thêm Thôn Kon Gu II, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Blor-1962

8/17/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Hoa-1967

62207006485  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Hậu Thôn Kon Gu II, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Jơ Mi-1978

12/17/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Nộp-1976

62207002282  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Thuê Thôn Kon Gu II, Làm nông, phụ thuộc 9/12 Con ngoài gia thú

7/2/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Phương-1987

62207000387  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Tiền Thôn Kon Jri, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Yen-1983

5/5/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Phúc-1987

62207002300  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Châu Thôn Đăk Têng, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Im-1986

1/26/2005 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Hội -1982

62205002941  Quảng Ngãi Không
A Dâng Thôn Kon Jri, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Biển-1988

2/9/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Nga-1989

62207001998  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Cử Thôn Kon Sơ Tiu II, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Cu-1984

8/15/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Un-1987

62207004040  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Hạo Thôn Kon Sơ Tiu II, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Khanh-1986

9/10/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Sen-1988

62207005879  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

Phạm Văn Hiền Thôn Kon Sơ Tiu II, Làm nông, phụ thuộc 12/12 Phạm Văn Nhàn-1971

6/11/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Mường Đoàn Y Liễu-1979
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TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn 

hoá, CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Ghi chú

01

62207006089  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Nhất Thôn Kon Sơ Tiu II, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Nha-1972

10/6/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Thúc-1979

62207003207  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Bớt Thôn Kon Sơ Tiu II, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Boăn-1974

7/18/2006 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Hà-1977

62206001904  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Nguyệt Thôn Kon Bơ Băn, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Thoát-1976

12/24/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Mai-1977

62207006713  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Thiêm Thôn Kon Bơ Băn, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Thek-1980

11/2/2005 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Tron-1984

6220506538  Quảng Ngãi Thiên chúa giáo

A Bảo Đạt Thôn Đăk Têng, Làm nông, phụ thuộc 9/12

8/29/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Pêp-1988

62207006218  Quảng Ngãi Không

Lê Ngọc Đức Thôn 7, Làm nông, phụ thuộc 12/12 Lê Ngọc Thủ-1970

8/16/2001 Làm nông  xã Ngọk Réo, Kinh Đoàn Nguyễn Thị Phượng-1971

62207006218  Quảng Ngãi Không

Hà Đức Hiếu Thôn Kon Sơ Tiu II, Làm nông, phụ thuộc 12/12 Hà Văn Ít-1975

4/26/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Kinh Đoàn Nguyễn Thị Bích-1978

62207000640  Quảng Ngãi Không

A Táo Thôn Đăk Têng, Làm nông, phụ thuộc 12/12 A Bít; 1982

3/23/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Bum; 1983

62207000422  Quảng Ngãi Không

A Bim Thôn Đăk Têng, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Boát; 1974; làm nông

 08/10/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Den; 1981; làm nông

62207004202  Quảng Ngãi Không

Nguyễn Văn Kiệt Thôn Đăk Têng, Làm nông, phụ thuộc 8/12 Nguyễn Thanh Nam; 197

9/25/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Ngheo; 1978

62207003393  Quảng Ngãi Không

A Văn Tuấn Thôn Đăk Têng, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Hải; 1976; làm nông

12/16/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Nam; 1982; làm nông

62207004719  Quảng Ngãi Không

Phan Hồng Trường Thôn Kon Sơ Tiu II, Làm nông, phụ thuộc 12/12 Phan Hồng Sơn-1970

1/10/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Kinh Đoàn Đoàn Thị Kiên-1979

62207008608  Quảng Ngãi Không

A Tuyển Quân Thôn Đăk Têng, Làm nông, phụ thuộc 9/12 A Pim; 1986; làm nông

11/19/2007 Làm nông  xã Ngọk Réo, Tơ Đra Đoàn Y Tu; 1987; làm nông

62207003286  Quảng Ngãi Không
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